TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kế toán- Tài chính


Bộ môn: Kế toán


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: Luật và chuẩn mực kế toán 
· Tiếng Anh: Law on Accounting and Vietnamese Accuonting Standard





Mã học phần: ACC 365






Số tín chỉ:
2


Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
Kế toán tài chính



2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Võ Thị Thùy Trang    
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Điện thoại:
0913463555

Email: trangvtt@ntu.edu.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên :
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM Kế toán- Khu nhà Đa năng
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản của luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xử lý vi phạm hành chính trong kế toán nhằm giúp người học vận dụng pháp luật kế toán để tổ chức và thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp
4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc, hiểu, vận dụng các qui định pháp luật trong kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xử lý vi phạm hành chính trong kế toán,  phục vụ hiệu quả cho công tác kế toán tại các đơn vị kế toán.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Vận dụng được các qui định trong Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành giải quyết các tình huống phát sinh trong công tác kế toán tại các đơn vị kế toán, nhằm thực hiện công việc kế toán tài chính phù hợp quy định hiện hành. 


 b) Vận dụng các kiến thức trong chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán nhằm thực hiện công việc kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
c) Sinh viên biết ứng xử thực hiện công việc kế toán tại các đơn vị kế toán đúng quy định của Luật và đạt được mục tiêu của đơn vị kế toán, luôn có ý thức nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp đối với công việc và nghề nghiệp kế toán.
6 Kế hoạch dạy học
6.1 Lý thuyết

6.1.1 Kế hoạch dạy và học theo tuần: Cách thức 1, 2 hoặc kết hợp (phần thêm vào)
	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy-hoc
	Nhiệm vụ người học

	1 + 2
	(1) Giới thiệu môn học và phương pháp học Zoom

(2) Luật kế toán
      Phần quy định chung
	Elearning và Zoom
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	Đọc Luật số 88, NĐ 174, NĐ41
Chi tiết trên elearning

	3+ 4
	Luật kế toán (tt)

      Chứng từ kế toán
Bài tập
	Elearning và Zoom
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	Đọc Luật số 88, NĐ 174, NĐ41
Chi tiết trên elearning

	5
	Luật kế toán (tt)

      Tài khoản và sổ kế toán
	Elearning và Zoom
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	Đọc Luật số 88, NĐ 174, NĐ41, TT96

Chi tiết trên elearning

	6+7
	Luật kế toán (tt)

      Báo cáo tài chính + Kiểm kê, kiểm tra và bảo quản lưu…..
	Elearning và Zoom
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	Đọc Luật số 88, NĐ 174, NĐ41
Chi tiết trên elearning

	8+9
	Luật kế toán (tt)

     Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
	Elearning và Zoom
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	Đọc Luật số 88, NĐ 174, NĐ41
Chi tiết trên elearning

	10
	Luật kế toán (tt)

   Dịch vụ kế toán
	Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	

	11 
	Bài tập
	
	

	12+13
	Chuẩn mực kế toán
	Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	

	14
	Bài tập
	
	

	15
	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
	
	

	16
	Ôn tập + Kiểm tra
	
	


6.1.2 Kế hoạch học tập

	
	
	
	
	Số tiết
	Phương pháp

Dạy- học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	
	Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tổng quan về hệ thống văn bản pháp Luật kế toán

Luật kế toán Việt Nam 2015

Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống
	a

a

a

a,c
	15


	Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy (diễn giảng, thảo luận nhóm/cá nhân, làm bài tập, tự nghiên cứu, …)
	Đọc trước tài liệu, làm bài tập


	2
2.1

2.2

2.3
	
	Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống
	b,c

b,c

b

b,c
	10
	
	

	3

3.1

3.2
	
	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán 

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán

Giải quyết tình huống và bài tập tổng hợp
	c

c

a,b,c
	5


	
	


6.2 Thực hành: Không

7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Võ Thị Thùy Trang
	Bài giảng Luật và chuẩn mực kế toán
	2016
	
	Thư viện số
	x
	

	2
	Quốc Hội
	Luật kế toán 2015
	2015
	
	http://vanban.chinhphu.vn/
	x
	

	3
	Chính phủ
	Các văn bản hướng dẫn thi hành
	2016, 2018
	
	http://vanban.chinhphu.vn/
	x
	

	4
	Bộ Tài chính
	Các Quyết định ban hành, công bố 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam
	
	
	Số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001; Số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002; Số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003; Số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005; Số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005
	x
	

	5
	Bộ Tài chính
	Chế độ kế toán
	2014
	
	Thông tư 200/2014/TT-BTC
	
	x

	6
	Bộ tài chính
	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kiểm toán
	2005
	
	Quyết định 87/2005/QĐ-BTC, ngày 1/2/2005 của Bộ tài chính
	
	x

	7
	Bộ tài chính
	Các quy định khác liên quan
	
	
	Internet
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

· Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.
· Trao đổi với giáo viên qua nhóm.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Bài tập tình huống cho từng phần 
	Tất cả các chủ đề có liên quan đến tình huống và bài tập
	a, b, c

	2
	
	Viết (Trắc nghiệm + Tự luận) (trên lớp)
	Chương 1, 2, 3
	a, b, c


· 9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm kiểm tra 
	a, b, c
	40 %

	2
	Điểm chuyên cần/ thái độ
	a, b, c
	10 %

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: ×

Đề đóng:       
	a, b, c
	50 %


          TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN
    (Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

   Nguyễn Văn Hương                                                     Võ Thị Thùy Trang
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